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Phần II. 

NỘI DUNG CỦA TTHC 

Đã được tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử TTHC  

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

 
 

Mã thủ tục: 1.002425 

Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh, cấp huyện 

2. Lĩnh vực: An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 

3. Trình tự thực hiện: 

3.1 Nộp hồ sơ TTHC 

* Trường hợp 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên nộp hồ sơ đến Sở Y tế. 

* Trường hợp 2: Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

có quy mô phục vụ dưới 200 suất ăn/lần phục vụ nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện. 

Cách thức thực hiện:  

- Trường hợp nộp trực tiếp: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho Sở Y tế tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp 

huyện. 

- Trường hợp gửi qua Dịch vụ Bưu chính: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính, nhân viên bưu chính nộp hồ sơ trực tiếp cho Sở Y tế tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện. 

- Trường hợp nộp qua Dịch vụ công trực tuyến một phần: Tổ chức, cá nhân đăng 

ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử  và thực hiện quy trình nộp hồ sơ 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn) theo 

hướng dẫn. 

Địa điểm gửi hồ sơ:  

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện. 

- Qua Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

 

Thành phần hồ sơ: 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng 
Gửi trực tiếp 

hoặc qua DV 

bưu chính 

Gửi trực 

tuyến 

1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

(Mẫu số 1 Phụ lục I kèm theo Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP) 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp có ngành nghề phù hợp với 

loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có 

xác nhận của cơ sở) 

Bản sao 

chứng thực 

bản giấy 

Bản sao 

chứng thực 

điện tử 

01 

3 

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 

Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ 

cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do cơ sở y tế tuyến 

huyện trở lên cấp 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

5 

Danh sách người sản xuất thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được 

tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm 

có xác nhận của chủ cơ sở 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 

3.2 Tiếp nhận hồ sơ TTHC 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ (sau đây 

gọi chung là Cán bộ một cửa) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký, đăng 

nhập tài khoản, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử. Trường hợp công dân không có nhu 

cầu nộp hồ sơ điện tử cán bộ Một cửa thực hiện tiếp nhận phải xem xét, kiểm tra tính 

chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo 

mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ, 

thu lệ phí, xuất hóa đơn và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
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- Hồ sơ tiếp nhận qua Dịch vụ Bưu chính: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra 

tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ, 

thu lệ phí, xuất hóa đơn và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, 

đầy đủ của hồ sơ. Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận, cán bộ 

Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ theo quy trình. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết 

theo quy định, cán bộ Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng 

dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến 

cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo được gửi qua tài khoản của công dân trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn). 

Tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán tiền phí, lệ phí theo quy định (Mục Hồ sơ yêu 

cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc thanh toán trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện. 

3.3 Giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

Bước 1: Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ. 

Bước 2: Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ 

sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, 

cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu. 

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thành lập đoàn 

thẩm định hoặc ủy quyền thẩm định và lập Biên bản thẩm định theo Mẫu số 2 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp uỷ quyền thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền 

cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền; 

Đoàn thẩm định do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được 

ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập có từ 3 đến 5 người. Trong đó có ít nhất 

02 thành viên làm công tác về an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia phù hợp 

lĩnh vực sản xuất thực phẩm của cơ sở tham gia đoàn thẩm định cơ sở). 

Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ 

ngày có kết quả thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 

số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP. 

https://dichvucong.gov.vn/
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Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn 

thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm 

định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày. 

Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả 

khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục 

đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 6 

Chương III Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.  

Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 

báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bằng văn bản cho cơ sở và cho cơ 

quan quản lý địa phương;  

Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 

bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không được 

hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. 

Bước 3: Sở Y tế/ Trung tâm Y tế huyện, thành phố chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính (đối Trường hợp hồ sơ hợp lệ) cho tổ chức, cá nhân. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ công trực 

tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc Dịch vụ bưu chính: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https:/dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số lượng Trả trực tiếp 

hoặc qua DV 

bưu chính 

Trả trực 

tuyến 

1 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm. 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Theo thực tế tại địa phương: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5 Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6 
Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan thực hiện:  

https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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+ Trường hợp 1: Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm). 

+ Trường hợp 2: Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

- Cơ quan có thẩm quyền:  

+ Trường hợp 1: Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm. 

+ Trường hợp 2: UBND cấp huyện hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố trong 

trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền. 

7 Phí, lệ phí (nếu có):  

* Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 thực hiện thu bằng 90% mức 

thu phí quy định tại Thông tư số 67/2021/TT-BTC: 

- Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 450.000 đồng/lần/cơ sở. 

- Đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh 

doanh): 2.250.000 đồng/lần/cơ sở. 

- Đối với  cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất 

ăn: 630.000 đồng/lần/cơ sở. 

- Đối với  cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ từ 200 suất ăn trở 

lên: 900.000 đồng/lần/cơ sở. 

* Từ ngày 01/01/2024 thực hiện mức thu quy định tại Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05/08/2021 và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có): 

- Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đồng/lần/cơ sở 

- Đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh): 

2.500.000 đồng/lần/cơ sở 

- Đối với  cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất 

ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở 

- Đối với  cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ từ 200 suất ăn trở 

lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở. 

8 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):  

Thực hiện đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

1. Tuân thủ các quy định tại Điều 28, 29 và Điều 30 Luật an toàn thực phẩm và các 

yêu cầu cụ thể sau: 

a) Thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

b) Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh và 

không gây ô nhiễm cho thực phẩm; 

2. Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm 

và được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-67-2021-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cong-tac-an-toan-thuc-pham-484295.aspx
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A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm.". 

9 

Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật ATTP số 55/2010/QH 12 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011; 

- Nghị định 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

- Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/08/2021 của Bộ Tài Chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác An toàn vệ sinh thực 

phẩm; 

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài Chính quy định 

mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; 

- Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế Về việc sửa đổi, bổ 

sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

- Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Giang về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm 

của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

10 Mẫu thành phần hồ sơ: Có mẫu kèm theo.  
 

* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 1 

 (Ban hành kèm theo Nghị định số 155 /2018/NĐ-CP ngày  12 tháng  11 năm  2018) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…………, ngày........ tháng........ năm 20…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

 

 

Kính gửi:............................................................................................................................... 

Họ và tên chủ cơ sở: ............................................................................................................ 

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận:..……………………...................... 

..……………………………………………………….…………..……................. 

Địa chỉ cơ sở sản xuất:………………………………………….……….................. 

..………………………………………..…………………………………............. 

Điện thoại:.................................Fax:.................................................................................... 

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản 

xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm…):................................................................................. 

…..……………………………………………........................................................................ 

  

CHỦ CƠ SỞ 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  
 




